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TRUYỀN KỲ MẠN LỤC




Đồng-huyệt chưa tròn nguyền-ước ấy, 

Vì nhau một thác sẵn xin liều.









               II

佳 期 忍 負 此 良 宵

Giai kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu

醉 抱 銀 箏 撥 復 挑

Túy bão ngân tranh bát phục khiêu.

玉 燕 任 慵 簪 墜 髻

Ngọc yến nhiệm dung trâm trụy kế, 

金 蟬 幾 怕 束 纖 腰

Kim thuyền ky phạ thúc tiêm yêu,

煙 舒 棠 萼 紅 猶 濕

Yên thư đường ngạc hồng do thấp.

汗 褪 梅 粧 白 未 消

Hãn thối mai trang bạch vị tiêu.

早 晚 結 成 鸞 鳳 友

Tảo vãn kết thành loan-phượng hữu,

風 晨 月 夕 任 招 邀

Phong-thần nguyệt-tịch nhiệm chiêu yêu.




Dịch:



Đêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài, 

Ôm tranh nhẹ bấm một đôi bài. 

Đầu cài én ngọc[1] hình nghiêng chếch,

Lưng thắt ve vàng[2] dáng ỏe oai. 

Đường[3] lúc nở rồi hồng đượm ướt, 

Mai khi rã hết trắng chưa phai,

Phượng loan sớm kết nên đôi lứa, 

Gió sớm giăng khuya thỏa cợt-cười.










	▲ Cái thoa chạm hình con chim én.

	▲ Lưng mỹ-nhân thắt đỗn lại như lưng con ve.

	▲ Câu đường-lê, có hai giống hoa đỏ và giống hoa trắng, có quả ăn được.
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